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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1: Chọn câu không đúng: Mục tiêu của Vật lí là 
A. khám phá ra quy luật tổng quát nhất chi phối sự vận động của vật chất và năng lượng.
B. khám phá ra tương tác giữa vật chất và năng lượng ở cấp độ vi mô
C. khám phá ra tương tác giữa con người và thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí.

D. khám phá ra tương tác giữa vật chất và năng lượng ở cấp độ vĩ mô

Câu 2: Chọn câu sai về các phương pháp nghiên cứu của Vật lí
A. Bao gồm phương pháp thực nghiệm và phương pháp lý thuyết

B. Phương pháp thực nghiệm dùng thí nghiệm để phát hiện kết quả mới và luôn bác bỏ giả thuyết trước đó.
C. phương pháp thực nghiệm có tính quyết định

D. phương pháp lý thuyết sử dụng ngôn ngữ toán học và suy luận lí thuyết để phát hiện một kết quả mới

Câu 3: Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng?

A. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.

B. Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận.

C. Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận.

D. Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, kết luận.

Câu 4. Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện?

A. Sửa chữa điện khi chưa ngắt nguồn điện.    B. Bọc kĩ các dây dẫn điện bằng vật liệu cách điện.             

C. Chạm tay trực tiếp vào ổ điện, dây điện trần hoặc dây dẫn điện bị hở.
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D. Đến gần nhưng không tiếp xúc với các máy biến thế và lưới điện cao áp.

Câu 5: Ý nghĩa của biển báo hình bên là gì?

A. Khu vực có hóa chất           B. Khu vực được sử dụng lửa.

C. Khu vực có chất phóng xạ  D. Khu vực nguy hiểm về điện.

Câu 6: Sai số của phép đo phân thành mấy loại?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7. Chọn câu đúng về ghi kết quả phép đo và sai số phép đo.

A. 



 QUOTE 
        D. 


 QUOTE 
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       B. 
Câu 8: Tiếp đầu ngữ micro (µ) trong micromét (µm) tương ứng với hệ số


A. 10-3.
B. 106.

C. 10-12.

D. 10-6.
Câu 9: Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo gọi là

A. phép đo gián tiếp.     B. phép đo trực tiếp.   C. sai số ngẫu nhiên.
D. dự đoán kết quả đo.
Câu 10: Một vật có chiều dài là l = 20,0 ± 0,5 cm. Sai số tương đối của chiều dài vật là

A. 1,25 %. 
B. 2,5%.

C. 0,5 %. 
D.  1 %.

Câu 11. Độ dịch chuyển là

A. một đại lượng vô hướng, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

B. một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

C. một đại lượng vectơ, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

D. một đại lượng vô hướng, cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Câu 12: Chọn câu sai về quãng đường đi được

A. Có thể có giá trị âm       B. Bằng tích của tốc độ trung bình và thời gian chuyển động.

C. Có thứ nguyên là L        D. Có đơn vị cơ bản là mét.

Câu 13: Chọn phát biểu đúng: 

A. Vectơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

B. Vectơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của vectơ độ dịch chuyển bằng quãng  đường đi được.

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

Câu 14: Bạn Vũ đi xe đạp đến trường theo đường thẳng như hình vẽ. Khi đến quầy báo, bạn sực nhớ đã quên một cuốn sách ở nhà nên quay về nhà lấy sách rồi lại đạp xe đến trường. [image: image15.jpg]


Quãng đường mà Vũ đi được khi đến trường là

A. 1000m          B. 1800m             C. 600m                D. 1400m

Câu 15: Tốc độ là đại lượng đặc trưng cho

A. tính chất nhanh hay chậm của chuyển động.         B. khả năng duy trì chuyển động của vật.

C. sự thay đổi vị trí của vật trong không gian.           D. sự thay đổi hướng của chuyển động.

Câu 16: Chọn phát biểu không đúng về vận tốc tức thời ?

A. Vận tốc tức thời là đại lượng vectơ, có gốc tại vật chuyển động, hướng theo hướng của chuyển động.

B. Xét trong khoảng thời gian [image: image9.png]At



 rất nhỏ, vận tốc trung bình trở thành vận tốc tức thời.

C. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động của vật, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.

D. Độ lớn của vận tốc tức thời chính là tốc độ tức thời.

Câu 17: Chọn câu  sai: 
A. Vận tốc trung bình luôn khác 0

B. Nếu vật chuyển động với tốc độ tức thời không đổi, chuyển động của vật là chuyển động thẳng đều

C. Tốc độ tức thời được hiển thị bởi tốc kế trên nhiều phương tiện giao thông.

D. Khi vật chuyển động thẳng và không đổi chiều thì độ lớn vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

Câu 18: Một người đi xe máy từ nhà đến siêu thị mất 0,25 h, sau đó trở về nhà trong thời gian 0,2 h. Hai địa điểm cách nhau 9 km. Coi quỹ đạo đi được là đường thẳng. Tốc độ trung bình của người đó là

A. 40 km/h.

B. 20 km/h.

C. 40 m/s.

D. 40,5 km/h.

Câu 19: Chọn câu sai: Khi vẽ đồ thị biểu diễn độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng đều
A. Trục hoành là trục thời gian                            B. Trục tung là trục biểu thị độ dịch chuyển

C. Trục nào cũng có thể là trục thời gian.            D.  Biểu điễn trên hai trục vuông góc nhau.
Câu 20:  Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng: 

A. đi qua gốc tọa độ.    B. song song với trục hoành.          C. bất kì.      D. song song với trục tung. 

Câu 21: Chọn câu đúng về đường biểu diễn độ dịch chuyển – thời gian của 

A. chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc.

B. chuyển động thẳng bao giờ cũng là một đường thẳng.

C. chuyển động thẳng luôn là một đường thẳng nằm ngang.
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D. chuyển động thẳng là một đường thẳng song song với trục Ox

Câu 22: Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chiếc xe   ôtô chạy trên đường thẳng. Vận tốc trung bình của xe bằng

A. 45 km/h.    B. 90 km/h.      C. – 45km/h.
D. –90 km/h.
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Câu 23. Một vật chuyển động thẳng có đồ thị (d – t) được mô tả như hình. Hãy xác định tốc độ tức thời của vật tại vị trí B.  
A. 1,6 m/s.            B. 3 m/s.            C. 0 m/s.     D. 1m/s.
Câu 24 : Công thức vận tốc tổng hợp: 

A. 
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Câu 25: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng nước với vận tốc 20 km/h so với dòng nước. Nước chảy với vận tốc 5 km/h so với bờ. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Vận tốc của thuyền so với bờ là

A. 15 km/h

B. -15 km/h
 C. 25 km/h


D. -25 km/h

Câu 26: Một người lái tàu vận chuyển hàng hóa xuôi dòng từ sông Đồng Nai đến khu vực cảng Sài Gòn với tốc độ là 30 km/h so với nước. Nước chảy với tốc độ 5 km/h so với bờ. Tốc độ của người lái tàu so với bờ bằng bao nhiêu khi tàu đi cùng chiều với dòng nước chảy? 
A. 25 km/h
          B. 30 km/h
 C. 35 km/h
                      D. 40 km/h

Câu 27: Một học sinh tiến hành đo tốc độ trung bình của viên bi thép chuyển động trên máng nghiêng và thu được kết quả thí nghiệm như bảng sau. Tốc độ trung bình của viên bi có giá trị

Quãng đường: s = 50 cm

	
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	Thời gian t(s)
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	
	0,867
	0,878
	0,860
	


A. 57,670 cm/s.             B. 56,948 cm/s.              C. 58,140 cm/s.              D. 57,604 cm/s.

Câu 28: Thiết bị nào sau đây dùng để đo trực tiếp tốc độ
A. Thước                     B. Súng bắn tốc độ              C. Đồng hồ bấm giây.       D.  Cổng quang điện.

B. TỰ LUẬN: 

Bài 1: (1 đ) Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều ngược dòng nước từ B đến A cách nhau 36 km với vận tốc 17 km/h đối với dòng nước.Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 2 km/h. Tính thời gian thuyền chuyển động.
Bài 2: (2 đ) Một người chạy bộ trên đường thẳng. Độ dịch chuyển của người đó tại các thời điểm khác nhau được cho như trong bảng. 
	Độ dịch chuyển (m) 
	0
	15 
	20 
	25 
	30
	30
	30

	Thời gian (s) 
	0,0 
	1,0 
	2,0 
	3,0 
	4,0 
	5,0
	6,0


a. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian.

b. Tìm quãng đường xe đi được sau 6 giây.

c. Tính tốc độ trung bình sau 6 giây.

d. Trong khỏang thời gian nào xe chuyển động thẳng đều? 
------------------------------------------------HẾT---------------------------------
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